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CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Câu 1: 
	Một số kí hiệu
+ P: cặp bố mẹ xuất phát.

+ Phép lai: x

+ G: giao tử.

+ F: thế hệ con.


	*Lưu ý:
- Nhân tố di truyền = Gen
+ Cặp gen đồng hợp (TC): AA; aa

+ Cặp gen dị hợp (không TC): Aa.


Câu 2: Quy luật phân ly

Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.
Câu 3: Thế nào là lai phân tích? Kết quả phép lai cho ta biết được điều gì?

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội, cần xác định kiểu gen, với cá thể mang tính trạng lặn.
· Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội (thuần chủng).

· Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp (không thuần chủng).

Câu 4: Thế nào là biến dị tổ hợp? 

Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ (tạo ra những Kiểu hình khác P).
CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
Câu 5: Mô tả cấu trúc điển hình của NST (tại kì giữa)
Cấu trúc của  NST ở kì giữa gồm hai crômatit đính với nhau ở tâm động. (Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, NST di chuyển về các cực của tế bào.)

Câu 6: Cho hình hoặc dữ liệu: nhận biết được tế bào đó thuộc kỳ nào của nguyên phân.

	Nguyên phân
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	Tên kì
	…………………
	…………………
	……………………
	………………


Câu 7: Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong nguyên phân:
	Các kỳ
	Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể
	Số lượng NST

	Kỳ đầu
	 Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào.
	2n kép

	Kỳ giữa
	 Các NST kép tiếp tục đóng xoắn cho đến khi đóng xoắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	2n kép

	Kỳ sau
	Hai crômatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn rồi phân ly về hai cực của tế bào.
	4n đơn

	Kỳ cuối
	 Các NST đơn dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi, mảnh dần thành nhiễm sắc chất.
	2n  đơn


Câu 8: Quá trình phát sinh giao tử

Qua giảm phân, ở động vật, mỗi tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng, còn mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho ra 1 trứng.

Câu 9: Giảm phân là sự phân chia của tế bao sinh dục mang bộ NST lưỡng bội (2n NST) ở thời kì chín, qua 2 lần phân bào liên tiếp, tạo ra 4 tế bào con đều mang bộ NST đơn bội (n NST), nghĩa là số lượng NST ở tế bào con giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

Câu 10: Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái, về bản chất là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.

Câu 11: Cơ chế NST xác định giới tính

Sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh của 2 loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau, do đó tạo ra tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1.

Câu 12: Tính đặc trung của bộ NST:
Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định.

CHƯƠNG III: ADN
Câu 13: Cấu trúc không gian của phân tử ADN
· ADN là một chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch song song, xoắn đều.

Các nucleoit giữa 2 mạch đơn liên kết theo NTBS: A liên kết với T, G liên kết với X.
- ADN của mỗi loài được đặc thù bởi: thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nucleotit.

ADN nhân đôi theo các nguyên tắc:

· Nguyên tắc bổ sung.

· Nguyên tắc giữ lại một nửa.
Câu 14 : ARN

ARN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nucleotit thuộc 4 loại: A, U, G, X.

- ARN là một chuỗi xoắn đơn.

- Có 3 loại: mARN, tARN, rARN.

Câu 15: Cấu trúc của protein
· Phân tử Protein được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N.
· Protein thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm đơn phân là các axit amin thuộc hơn 20 loại khác nhau.
· Protein của mỗi loài đa dạng và đặc thù bởi: thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin.
Chức năng của protein:
· Chức năng cấu trúc: Là thành phần cấu trúc của tế bào.

· Chức năng xúc tác, điều hòa các quá rình trao đổi chất (enzyme, hoocmon,..)

· Chức năng bảo vệ (kháng thể), vận chuyển, cung cấp năng lượng,..
Câu 16 Viết được mạch ARN từ mạch khuôn của gen, và ngược lại, từ mạch ARN cho sẵn, viết được đoạn gen (gồm mạch gốc và mạch bổ sung) đã tổng hợp ra mạch ARN đó. 
Mạch 2:       - A-T-G-X-G-X-G-X-G-X-A-T-A-T-

Câu 17: Từ mối quan hệ giữa gen và tính trạng. 
Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện trong sơ đồ:

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Câu 18: Đột biến gen là gì?

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, thường liên quan tới một cặp nuclêôtit, điển hình là các dạng: mất, thêm, thay thế một cặp nuclêôtit. 

Câu 19: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? 

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn nhiễm sắc thể…

Câu 20: Thế nào là đột biến số lượng nhiễm sắc thể?
Đột biến số lượng NST là những biến đổi về số lượng NST, xảy ra ở một hoặc một số cặp NST nào đó, hoặc xảy ra ở tất cả bộ NST.

· Thể dị bội: 2n+1, 2n-1

· Thể đa bội: 3n (tam bội), 4n (tứ bội), 5n,..
Câu 21: Thường biến
- Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

- Thường biến diễn ra đồng loạt theo cùng một hướng xác định đối với một nhóm cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau.

Câu 22: 
Nhận biết các dạng ĐỘT BIẾN, THƯỜNG BIẾN

· Các ví dụ sau đây là thường biến hay đột biến gen, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đột biến số lượng nhiễm sắc thể:

a. Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người.
b. Cáo tuyết có lông màu trắng vào mùa đông, mùa hè màu lông chuyển sang màu nâu.
c. Hiện tượng lặp đoạn NST mang gen quy định enzim thủy phân tinh bột ở một giống lúa mạch làm enzim này có hoạt tính cao hơn.
d. Da người sáng màu ở nơi ít ánh sáng, da sạm màu ở nơi nhiều ánh sáng.
e. Người bị bạch tạng do rối loạn quá trình sinh tổng hợp protein tạo ra sắc tố melanin, làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu nhạt. 
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